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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

NGÔN NGỮ FORTRAN

1.  Thông tin về giảng viên:

· Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh

· Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính,  tiến sỹ

· Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý, phòng 105-106, nhà T1, Trường Đại học KHTN

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý, phòng 105, nhà T1, Trường Đại học KHTN,  Điện thoại: 04-8582797;   Email: vinhnd@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: Các phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email): không

2.  Thông tin về môn học:

· Tên môn học: Ngôn ngữ Fortran

· Mã môn học:   ..............

· Số tín chỉ: 02

· Môn học:  + Bắt buộc:   




      + Lựa chọn: X


-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 21

+ Làm bài tập trên lớp: 3

+ Thảo luận trên lớp: 3

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm.:0

+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0

+ Tự học: 3

-  Đơn vị phụ trách môn học: 


 Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

-  Môn học tiên quyết:

1) Toán cao cấp cho vật lý I,II,III; 

2) Vật lý đại cương; 

3) Tin học đại cương (cơ sở); 


- Môn học kế tiếp: Các phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

3.  Mục tiêu của môn học:

- Mục tiêu về kiến thức: Cung cấp cho  sinh viên  hiểu biết về  ngôn ngữ  lập trình FORTRAN và kỹ năng lập trình  cơ bản trên ngôn  ngữ này. Biết sử dụng phần mềm FORTRAN 77 (hoặc 90) trên máy tính.   
- Mục tiêu về kĩ năng: Sinh viên phải nắm  được các kỹ năng cơ  bản trong lập trình bằng ngôn ngữ FORTRAN.  Biết sử  dụng các  biến với  các kiểu  dữ liệu khác nhau, biết xây dựng các thủ tục và hàm bằng ngôn ngữ này. Sinh viên phải tự mình lập được các chương trình từ đơn giản đến khá phức tạp bằng ngôn ngữ FORTRAN.

- Các mục tiêu khác (thái độ học tập…): Yêu cầu sinh viên nghiêm túc, chăm chỉ và sáng tạo trong học tập.

4. Tóm tắt nội dung môn học: 

Môn học cung cấp cho  sinh viên kiến thức cơ sở về  ngôn ngữ  lập trình FORTRAN và kỹ năng lập các chương trình  trên ngôn  ngữ này, gồm:

· Cấu trúc chung của một chương trình cùng các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ FORTRAN

· Các kiểu dữ liệu, các kiểu biến, các biểu thức, tệp dữ liệu vào ra được sử dụng trong FORTRAN

· Các lệnh cơ bản: lệnh gán, lệnh điều khiển, lệnh vào ra trong FORTRAN

· Xây dựng các chương trình từ đơn giản đến phức tạp, các loại chương trình con trong FORTRAN

· Thực hành sử dụng phần mềm FORTRAN và tự lập các chương trình bằng ngôn ngữ này qua các ví dụ và bài tập đã cho. 
4.  Nội dung chi tiết môn học ( 4 chương như sau):

Chương 1. Một số khái niệm chung

1.1. Cấu trúc chương trình

1.2. Những yếu tố  cơ bản của ngôn ngữ FORTRAN

1.3. Tên, lệnh , nhãn

1.4. Soạn thảo và chạy chương trình

1.5. Giới thiệu phần mềm FORTRAN trên PC

Chương 2. Các kiểu dữ liệu trong FORTRAN

2.1. Các kiểu dữ liệu thông dụng

2.2. Biến đơn

2.3. Biến mảng

2.4. Cách mô tả các biến

2.5. Biểu thức số học

2.6. Biểu thức logich

Chương 3. Các lệnh cơ bản trong FORTRAN

3.1. Lệnh gán

3.2. Lệnh điều khiển

3.3. Lệnh vào ra

3.4. Tệp dữ liệu

3.5. Các vòng lặp

3.6. Các lệnh không thực hiện

Chương 4. Hàm và chương trình con trong FORTRAN

4.1. Hàm một lệnh

4.2. Hàm mẫu

4.3. Hàm của người sử dụng

4.4. Chương trình con

4.5. Một số ví dụ tổng hợp

5.  Học liệu:

· Học liệu bắt buộc:

1. Phạm Văn Huấn. Lập trình FORTRAN. NHà xuất bản Đại học Quốc gia HN, 2003. 

2. Đinh Hoài. Ngôn ngữ lập trình FORTRAN.   NXB ĐH & THCN, 1987.

-  Học liệu tham khảo: 

3. Trần L​ưu Chư​ơng, Hồ Thuần. Cơ sở Fortran-IV.- Nxb Khoa học&Kỹ thuật, 1973

4. Etter D.M. Structured FORTRAN 77 for Engineers and Scientists.

5. Cummings publishing Company INC. California, 1996.

6. Phan Văn Tân. Ngôn ngữ lập trình FORTRAN 90. Nxb ĐHQG HN, 2007.
7. Redwine Cooper. Upgrading to FORTRAN 90. Springer 1995.

6.  Hình thức tổ chức dạy học:

Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	4
	
	
	
	
	4

	Chương 2
	5
	
	
	
	1
	6

	Chương 3
	6
	1
	1
	
	0
	8

	Chương 4
	6
	2
	2
	
	2
	12

	Tổng
	21
	3
	 3
	
	 3
	     30


Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể :

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	Chương1, các mục 1.1, 1.2, 1.3
	đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	2
	Chương 1, mục 1.4, mục 1.5
	đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	3
	Chương 2, mục 2.1, mục 2.2,
	đọc tài liệu
	      Lý‎ thuyết
	

	4
	Chương 2, mục 2.3, mục 2.4
	đọc tài liệu
	      Lý‎ thuyết
	

	5
	Chương 2, mục 2.5,2.6+ Tự học
	đọc tài liệu
	      Lý‎ thuyết
	

	6
	Chương 3, các mục 3.1, 3.2
	đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	7
	Chương 3, các mục 3.3, 3.4
	đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	8
	Chương 3, các mục 3.5, 3.6   
	đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	9
	Chương 3, Bài tập+Thảo luận 
	đọc tài liệu+Làm bài tập
	Bài tập + Thảo luận
	

	10
	Chương 4, các mục 4.1, 4.2 
	đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	11
	Chương 4, các mục 4.3
	đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	12
	Chương 4, mục 4.4
	đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	13
	Chương 4, tự học mục 4.5
	đọc tài liệu
	Lý thuyết+ thực hành
	

	14
	Bài tập chương 4
	Làm hết các bài tập được giao
	Bài tập+thực hành trên máy
	

	15
	Thảo  luận chương 4
	Làm hết các bài tập được giao
	Thảo luận
	


7.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Tốt  nhất có phòng máy tính cho sinh viên thực tập 1 người trên 1 máy tính.

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: sinh viên phải đọc tài liệu, phải chuẩn bị tốt tất cả các bài tập được giao về nhà., thực hành đầy đủ.

8.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm


-  Bài tập: 
20%


-  Kiểm tra-đánh giá giữa kì: 
30%


-  Kiểm tra-đánh giá cuối kì: 
50%


-  Các kiểm tra khác: 
không

9.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)


- Bài tập cá nhân: cuối mỗi chương theo từng sinh viên


- Kiểm tra-đánh giá giữa kì: sau tuần 8


- Kiểm tra-đánh giá cuối kì: sau tuần 15

9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

Kiểm tra việc giải bài tập trực tiếp trên máy tính.
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